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THÔNG TƯ

Quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần

chúng tổ chức hoạt động có

____________________________

 Hiện nay, một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần

chúng (dưới đây gọi tắt là đơn vị HCSN) đã được Ngân sách Nhà nước cấp hoặc hỗ

trợ kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhưng vẫn tổ chức sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi tắt là hoạt động có thu) nhằm tận dụng cơ sở vật chất

kỹ thuật hiện có để tạo thêm thu nhập, hỗ trợ đời sống CNVC và bổ sung kinh phí

hoạt động. Công tác quản lý, tổ chức hạch toán, phân phối, sử dụng khoản chênh

lệch thu, chi đối với các hoạt động có thu còn vận dụng khác nhau, chưa thống nhất.

Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ " Quy định tạm thời chế độ tiền

lương mới của công nhân viên chức HCSN và lực lượng vũ trang" đã giao cho Bộ

Tài chính rà soát và chấn chỉnh những khoản thu nhập ngoài lương bất hợp lý (điểm

5 điều 14 Nghị định số 25/ CP).

Để chấn chỉnh quản lý Tài chính đối với các đơn vị HCSN tổ chức hoạt động có thu,

Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý Tài chính đối với các hoạt động có

thu của các đơn vị HCSN như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

1/ Các  đơn vị HCSN phải sắp xếp lại tổ chức biên chế theo Quyết định số 111/HĐBT

ngày 12/4/1991 và Nghị quyết số 109/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Chính phủ) đạt yêu cầu gọn, nhẹ về tổ chức, biên chế và có những biện pháp

tích cực để giải quyết lao động dôi ra.

Đối với các tổ chức hoạt động có thu có đủ điều kiện chuyển sang hạch toán kinh tế

độc lập hoặc chuyển sang các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số

388/ HĐBT ngày 20/11/1991 của Chính phủ và Quyết định số 196/CT ngày 5/6/1992
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của Thủ tướng Chính phủ thì phải khẩn trương làm các thủ tục báo cáo các cơ quan

có thẩm quyền xem xét quyết định.

2/ Các đơn vị hành chính sự nghiệp được phép tổ chức các hoạt động có thu phải có

cơ sở vật chất và vốn ban đầu để đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị HCSN tổ chức các hoạt động có thu phải đăng ký nộp thuế với cơ quan

thuế sở tại, phải chấp hành chế độ lập hoá đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hoá,

cung ứng dịch vụ thu tiền theo đúng quy định hiện hành và theo sự hướng dẫn của

cơ quan thuế tiến hành tổ chức công tác kế toán riêng để theo dõi hạch toán các

khoản thu, chi; thực hiện chế độ lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng quý, năm; chấp

hành chế độ quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn, chế độ kiểm kê, kế toán, báo cáo quyết

toán thu, chi tài chính, thu nộp ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3/ Đơn vị HCSN trước khi tổ chức các hoạt động có thu phải xét duyệt phương án

hoạt động, các kế hoạch giá thành tiêu thụ sản phẩm dịch vụ... phải tự lo nguồn vốn

để hoạt động, bảo đảm bù đắp chi phí và có lãi; không được dùng kinh phí Ngân

sách Nhà nước cấp hoặc các khoản kinh phí có nguồn gốc từ NSNN để bù lỗ cho

hoạt động có thu.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1/ Các đơn vị HCSN hoạt động có thu gồm 4 loại hình sau đây:

a) Các đơn vị sự nghiệp kinh tế đang được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí để

hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao có tổ chức hoạt động sản xuất dịch

vụ có thu.

b) Hoạt động nhà khách, Nhà nghỉ nhà điều dưỡng, trạm tiếp khách, đón khách...

(gọi chung là nhà khách, nhà nghỉ) của các cơ quan đơn vị.

c) Các cơ quan HCSN có hoạt động thu lệ phí như lệ phí trọng tài, lệ phí cấp hộ

chiếu...

d) Các cơ quan HCSN tận dụng cơ sở vật chất hiện có, số lao động dôi ra để tổ chức

SX - KD- dịch vụ có thu.

2/ Nguồn vốn hoạt động



Nguồn vốn hoạt động của đơn vị HCSN tổ chức hoạt động có thu huy động từ các

nguồn sau đây :

- Vốn huy động đóng góp của CNVC dưới hình thức góp vốn cổ phần, vay tư nhân,

tập thể, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo Pháp

luật quy định.

             -Vốn liên doanh với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định

của Pháp luật.

- Vốn ứng trước của người gia công, đặt hàng theo hợp đồng ký kết giữa hai bên,

đúng Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- Vốn trích từ quỹ của đơn vị, từ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ.

- Vốn vay ngân hàng chuyên doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt

nam.

Riêng đối với những đơn vị hoạt động theo phương thức gán thu bù chi đã được cấp

vốn lưu động theo định mức để hoạt động thì được để lại vốn lưu động được cấp để

hoạt động nhưng phải nộp thuế vốn theo quy định hiện hành.

Không được dùng kinh phí Nhà nước cấp cho đơn vị HCSN để làm vốn SX - KD -

dịch vụ. Trong trường hợp cần thiết phải dùng các tài sản như nhà cửa, ô tô, máy

móc thiết bị của đơn vị HCSN để SX - KD -  dịch vụ phải được thủ trưởng đơn vị

HCSN cho phép, nhưng phải trích khấu hao nộp Ngân sách Nhà nước theo đúng

quy định của Nhà nước.

3/ Về tiền lương.

Đối với hoạt động SX - KD - dịch vụ có lãi (được cơ quan Tài chính, cơ quan thuế

xác nhận kết quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ) áp  dụng các chế độ tiền lương,

phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ  cho cán bộ

công nhân viên chức trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.

4/ Về lập kế hoạch

Hàng năm, hàng quý đơn vị HCSN phải lập kế hoạch tài chính đối với các hoạt động

SX - KD - dịch vụ bao gồm:



- Kế hoạch SX - KD - dịch vụ phải phản ánh toàn bộ các hoạt động có doanh thu

(tương tự như kế hoạch SX - KD - dịch vụ của các doanh nghiệp Nhà nước).

- Kế hoạch chi phí: phản ánh toàn bộ chi phí cho các hoạt động SX - KD - dịch vụ

trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và chế độ chi tài chính hiện hành.

- Kế hoạch phân phối chênh lệch thu, chi (lãi) và trích các quỹ.

-Kế hoạch nộp ngân sách bao gồm các loại thuế, khấu hao tài sản cố định do sử

dụng tài sản của đơn vị HCSN để SX - KD - dịch vụ, nộp tiền thu sử dụng vốn, nộp

các khoản phí, lệ phí...

Các bản kế hoạch trên phải gửi cùng với bản dự toán kinh phí hàng quý, năm của

đơn vị cho cơ quan tài chính hoặc chủ quản cấp trên (nếu có) xét duyệt, tổng hợp

gửi cơ quan Tài chính.

5/ Tổ chức hạch toán và quyết toán

a) Đơn vị HCSN hoạt động có thu phải tổ chức kế toán, mở sổ sách kế toán theo dõi

riêng từng hoạt động SX - KD - dịch vụ, doanh thu, chi phí, chênh lệch thu, chi. Thực

hiện chế độ ghi chép kế toán, báo biểu kế toán theo Quyết định số 257/TC/CĐKT

ngày 01/6/1990 của Bộ Tài chính; sử dụng hoá đơn, chứng từ khi mua, bán hàng

hoá và cung ứng dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 61 TC /TCT ngày 22/7/1993

của Bộ Tài chính.

b) Hàng quý, năm đơn vị HCSN phải lập báo cáo quyết toán các hoạt động  SX - KD

- dịch vụ gửi cơ quan Tài chính hoặc gửi cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có) để tổng

hợp gửi cơ quan Tài chính cùng với bản quyết toán kinh phí Nhà nước cấp; đồng

thời gửi đến cơ quan thuế nơi cơ quan có cơ sở SX - KD - dịch vụ đăng ký nộp thuế

bản báo cáo quyết toán SX - KD - dịch vụ, bao gồm:

- Biểu kết quả kinh doanh (mẫu  04/BCKT ban hành theo quyết định số 257

TC/CĐKT ngày 01/6/1990 của Bộ Tài chính) gồm hai phần:

+ Thu nhập và phân phối thu nhập.

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Bản thuyết minh kết quả SX - KD - dịch vụ trong đó có phần giải trình các khoản chi

phí, các khoản doanh thu, sử dụng khoản chênh lệch thu, chi (lãi) nếu có.


